
Số 

TT

Số hiệu 

chứng chỉ
Họ và tên Ngày sinh

Số căn cước 

công dân/Căn 

cước

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú
Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

Đủ điều kiện hành nghề 

dược với các vị trí hành 

nghề

1 2025.0016

Nguyễn Lê 

Phương 

Nguyên

28/10/1997 058097006638 12/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

khu phố 12, thị trấn 

Phước Dân, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận

Dược sĩ đại 

học
Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của nhà 

thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền.

2 2025.0017
Hồ Huỳnh 

Tâm Phước
18/09/1995 058095007177 11/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

khu phố 10, phường 

Phủ Hà, thành phố 

Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Dược sĩ cao 

đẳng
Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế 

xã; cơ sở chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền.

3 2025.0018
Nguyễn Thị 

Thái Lệ
02/05/1993 058193005353 15/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

thôn Khánh Giang, thị 

trấn Khánh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận

Dược sĩ đại 

học
Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của nhà 

thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền.

4 2025.0019
Trần Thị Kim 

Yến
20/06/1993 058193008120 25/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

thôn Thương Diêm 2, 

xã Phước Diêm, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận

Dược sĩ đại 

học
Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của nhà 

thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền.
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